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QUYẾT ĐỊNH 

V/v quy định mức thu học phí hệ Cao đẳng và Trung cấp theo tín chỉ  

từ năm học 2022-2023 đến 2025-2026 

       

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ – CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-CĐKTCN ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc quy định định mức học 

phí năm học 2022-2023 đến 2025-2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Quy định mức thu học phí hệ Cao đẳng và Trung cấp theo tín chỉ từ năm 

học 2022-2023 đến 2025-2026. (Phụ lục 01, 02 kèm theo) 

 Điều 2: Mức học phí học lại 1 tín chỉ hệ Cao đẳng áp dụng theo phụ lục 01, hệ 

Trung cấp áp dụng theo phụ lục 02. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- UBND Tỉnh ( báo cáo – VBĐT); 

- Sở Tài chính ( báo cáo - VBĐT); 

- Đăng website Trường; 

- Lưu: VT, KHTC, ĐT, CTHSSV. 

          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

           

         Nguyễn Văn Lực 

 

 

 

 

 

 



ĐVT: đồng

STT NGHỀ

Tổng số 

tín chỉ 

toàn khóa 

của hệ 

Cao đẳng

Thời 

gian

 đào tạo 

Học phí

 toàn khóa  

2022-2025

Học phí

 1 tín chỉ  

(năm học 

2022-2023)

Học phí

 1 tín chỉ  

(năm học 

2023-2024)

Học phí

 1 tín chỉ 

(năm học 

2024-2025)

Học phí

 1 tín chỉ  

(năm học 

2025-2026)

1 Cắt gọt kim loại 128 3 20.800.000 163.000 187.000 215.000 258.000

2 Chế biến thực phẩm 112 2.5 16.850.000 150.000 173.000 199.000 239.000

3 Công nghệ ô tô 131 3 20.800.000 159.000 183.000 210.000 252.000

4 Công nghệ thông tin 117 2.5 16.850.000 144.000 166.000 191.000 229.000

5 Kỹ thuật chế biến món ăn 119 2.5 16.850.000 142.000 163.000 187.000 224.000

6 Quản trị khách sạn 123 2.5 15.400.000 125.000 144.000 166.000 199.000

7 Kế toán doanh nghiệp 112 2.5 15.400.000 138.000 159.000 183.000 220.000

8 Điện công nghiệp 129 3 20.800.000 161.000 185.000 213.000 256.000

9 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 134 3 20.800.000 155.000 178.000 205.000 246.000

10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 124 3 20.800.000 168.000 193.000 222.000 266.000

11 Cơ điện tử 120 2.5 16.850.000 140.000 161.000 185.000 222.000

12 Điện dân dụng 127 3 20.800.000 164.000 189.000 217.000 260.000

13 Điện tử công nghiệp 113 2.5 16.850.000 149.000 171.000 197.000 236.000

14 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 116 2.5 16.850.000 145.000 167.000 192.000 230.000

15 Quản trị nhà hàng 120 2.5 15.400.000 128.000 147.000 169.000 203.000

16 Kỹ thuật xây dựng 120 2.5 16.850.000 140.000 161.000 185.000 222.000

17 May thời trang 118 2.5 16.850.000 143.000 164.000 189.000 227.000

18 Công nghệ sinh học 109 2.5 16.850.000 155.000 178.000 205.000 246.000

19 Hướng dẫn du lịch 123 2.5 15.400.000 125.000 144.000 166.000 199.000

Quy định mức thu học phí theo tín chỉ năm học 2022-2023 đến 2025-2026 hệ Cao đẳng

( Ban hành kèm theo quyết định số 1111/QĐ-CĐKTCN ngày 20 tháng 7 năm 2022)

UBND TỈNH KHÁNH HÒA Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

PHỤ LỤC 01



STT NGHỀ

Tổng số tín chỉ 

toàn khóa của 

hệ Trung cấp

Thời gian đào 

tạo

Số tiền / 1 tín 

chỉ năm học 

2022-2023

Số tiền / 1 tín 

chỉ năm học 

2023-2024

Số tiền / 1 tín 

chỉ năm học 

2024-2025

Số tiền / 1 tín 

chỉ năm học 

2024-2025

Ghi 

chú

1 Cắt gọt kim loại 82 2 151.000 172.000 201.000 241.000

2 Hàn 55 1 105.000 120.000 136.000 163.000

3 Kỹ thuật xây dựng 74 2 168.000 191.000 223.000 268.000

4 Cơ điện tử 81 2 153.000 174.000 204.000 245.000

5 Công nghệ ô tô 81 2 153.000 174.000 204.000 245.000

6 Chế biến thực phẩm 79 2 157.000 178.000 209.000 251.000

7 Công nghệ sinh học 75 2 165.000 188.000 220.000 264.000

8 Công nghệ thông tin 81 2 153.000 174.000 204.000 245.000

9 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 75 2 165.000 188.000 220.000 264.000

10 Điện công nghiệp 72 2 172.000 196.000 229.000 275.000

11 Điện dân dụng 75 2 165.000 188.000 220.000 264.000

12 Điện tử công nghiệp 71 2 175.000 199.000 232.000 278.000

13 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 79 2 157.000 178.000 209.000 251.000

14 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khi 82 2 151.000 172.000 201.000 241.000

15 Kỹ thuật chế biến món ăn 80 2 155.000 176.000 206.000 247.000

16 Quản trị khách sạn 80 2 139.000 158.000 184.000 221.000

17 Kế toán doanh nghiệp 72 2 154.000 175.000 204.000 245.000

18 May thời trang 80 2 155.000 176.000 206.000 247.000

19 Nghiệp vụ nhà hàng 78 2 142.000 162.000 188.000 226.000

20 Hướng dẫn du lịch 81 2 137.000 156.000 181.000 217.000

PHỤ LỤC 02

UBND TỈNH KHÁNH HÒA Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

Quy định mức thu học phí theo tín chỉ năm học 2022-2023 đến 2025-2026 hệ Trung cấp

( Ban hành kèm theo quyết định số 1111/QĐ-CĐKTCN ngày 20 tháng 7 năm 2022)

ĐVT: đồng
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